
TRƯỜNG TCN NẤU ĂN-NVDL VÀ THỜI TRANG HÀ NỘI
                                PHÒNG ĐÀO TẠO

1 Hoàng Khánh An 12/7/2006 Nam Số 22 Làng Thành Công, Quận Ba Đình , Hà Nội

2 Đặng Quang Anh 25/9/2006 Nam 110A Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

3 Lê Duy Anh 23/9/2006 Nam Xóm 4, Hữu Vĩnh, Hồng Quang, Ứng Hòa, Hà Nội

4 Lê Quang Anh 21/9/2005 Nam 304 Phố Huế, Phường Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội

5 Trần Cao Kỳ Anh 13/11/2006 Nam Đại Mỗ, Nam Từ Liêm , Hà Nội

6 Vũ Tuấn Anh 28/11/2005 Nam Thủ Lệ , Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

7 Kiều Kim Ánh 10/9/2006 Nữ 19 ngách 114 Ngõ Thổ Quan, Thổ Quan,Đống Đa, Hà Nội

8 Nguyễn Minh Đức 25/9/2006 Nam 27 Ngõ 50 Kim Hoa, Phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội

9 Phạm Minh Đức 28/8/2006 Nam 12 ngách 101/21 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội

10 Lê Tùng Dương '07/5/2005 Nam Dũng Cảm, Trung Tú, Ứng hòa, Hà Nội
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10 Lê Tùng Dương '07/5/2005 Nam Dũng Cảm, Trung Tú, Ứng hòa, Hà Nội

11 Lê Huy Hải 20/6/2006 Nam 132 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

12 Nguyễn Quang Hải 9/8/2006 Nam 129A Linh Quang, Phường Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội

13 Phùng Trịnh Thái Hòa 28/6/2006 Nam Tổ 1 , Quận Long Biên, Hà Nội

14 Đặng Quang Huy 24/7/2006 Nam 73 Hàm Tử Quan, Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

15 Trịnh Gia Huy 28/11/2006 Nam 31 Tôn Đức Thắng ,  Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội

16 Lê Gia Khánh 28/4/2006 Nam SN 12, tổ 16 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

17 Nguyễn Vân Khánh 10/6/2006 Nữ Số 5 Ngô Tất Tố , Phường Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội

18 Bằng Minh Khôi 19/9/2006 Nam Số 5 Tôn Đức Thắng, Quốc Tử Giám,  Đống Đa, Hà Nội

19 Vũ Phương Linh 04/8/2006 Nữ Số 5b Nguyễn Công Trứ,  Đông Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội

20 Đào Khánh Ly 30/1/2006 Nữ 64 ngách 61/7 Lạc Trung, Vĩnh Tuy,  Hai Bà Trưng, Hà Nội

21 Lều Ngọc Nghĩa 12/6/2006 Nam Ngõ 14 Nguyễn Khuyến, Phường Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội

22 Vũ Thu Phương 29/11/2006 Nữ

23 Nguyễn Anh Quang 11/1/2006 Nam Số 9 ngách 1 ngõ 56- Ngô Sỹ Liên, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội

24 Bùi Ngọc Sơn 24/12/2002 Nam Thôn 9, xã Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội

25 Hà Thế Sơn 10/2/2006 Nam Tổ 12 Phường Tương Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

26 Nguyễn Hoành Sơn 02/5/2006 Nam Ngọc Thụy, Gia Lâm

27 Trịnh Huyền Thanh 13/2/2006 Nữ Số 5 ngách 75 ngõ Văn Hương, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội



28 Trần Anh Thư 15/01/2006 Nữ Quận Long Biên, Hà Nội

29 Vũ Văn Toàn 24/8/2005 Nam Đội Cấn , Ba Đình , Hà Nội

30 Đào Tự Trọng 14/10/2006 Nam 25 Triệu Việt Vương,  Bùi Thị Xuân,  Hai Bà Trưng, Hà Nội

31 Nguyễn Thị Ngọc Vân 09/9/2006 Nữ 27C Vân Hồ, Phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

32 Bùi Ngọc Nguyên Vũ 07/1/2006 Nam 273 Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội

33 Nguyễn Đình Vũ 09/22/2006 Nam

            Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2021

Người tổng hợp

        Lê Thị Hồng Vân
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